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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân
Câu 1:  Khoảng thời gian giữa hai lần phân bào gọi là:
A. Chu kỳ tế bào.   		B. Thời gian sinh sản.   	C. Thời gian thế hệ.      	D. Giai đoạn thế hệ.
Câu 2:“Nhiễm sắc thể xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào” diễn ra trong kì nào của nguyên phân?	 A. Kì cuối.		`	B. Kì đầu. 		C. Kì sau.		D. Kì giữa. 
Câu 3: Khi tế bào tăng kích thước, nếu nhận được tín hiệu đủ điều kiện nhân đôi DNA tại điểm kiểm soát G1 thì
A. tế bào ra khỏi chu kì và bước vào pha G0.			B. chuyển sang pha M.
C. chuyển sang pha S.						D. tế bào tiếp tục ở pha G1.
Câu 4:  Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?
A. Pha G1. 	B. Pha S.		C. Pha G2.		D. Pha G1 và pha G2.
Câu 5:  Thứ tự nào sau đây được xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân?
A. Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa.		B. Kỳ sau, kỳ giữa, kỳ đầu, kỳ cuối.
C. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối.		D. Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối.
Câu 6: Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân?
A. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi.			B. Các NST bắt đầu co xoắn lại.
C. Thoi phân bào bắt đầu xuất hiện.			D. Thoi phân bào bắt đầu biến mất.
Câu 7: Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào? 
A. Trung thể.			B. Không bào.            		C. Ti thể.          	D. Bộ máy Golgi.
Câu 8: Các tế bào con tạo ra sau nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với ở tế bào mẹ nhờ
A. Nhân đôi và co xoắn nhiễm sắc thể.	B. Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể.
C. Phân li và dãn xoắn nhiễm sắc thể.	D. Co xoắn và dãn xoắn nhiễm sắc thể.
Câu 9: Trong nguyên phân, trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở
A. Kì đầu và kì cuối.		C. Kì sau và kì cuối.
B. Kì sau và kì giữa.						D. Kì cuối và kì giữa.
Câu 10: Một nhà hóa sinh tiến hành xác định hàm lượng ADN trong tế bào đang sinh trưởng trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết nhà hóa sinh này phát hiện hàm lượng ADN được nhân đôi ở giai đoạn nào của chu kì tế bào?
 A. Giữa kì đầu và kì sau.   					B. Giữa pha G1 và pha G2.
 C. Trong nguyên phân của chu kì tế bào.  			D. Giữa pha G1 và kì đầu.
Câu 11: Có 10 tế bào loài A (2n=8 NST) trải qua 5 lần phân bào nguyên phân liên tiếp, tính số tế bào con tạo ra bao nhiêu?
A. 32 tế bào.	B. 320 tế bào.	C. 400 tế bào.	D. 80 tế bào.
Câu 12: Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự
A. G1, G2, S, M (nguyên phân)				B. G1, S, G2, M (nguyên phân)	.
C. S, G1, G2, M (nguyên phân)				D. G2, G1, S, M (nguyên phân)
Câu 13: Kết quả của quá trình nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ tạo ra 
A. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. 			B. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
C. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. 		D. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
Câu 14:“ Mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ra thành 2 nhiềm sắc thể đơn phân li đồng đều về hai cực của tế bào” diễn ra trong kì nào của nguyên phân?	 
A. Kì cuối.		`	B. Kì đầu. 			C. Kì sau.		D. Kì giữa. 
Câu 15: Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào  
 A. Kì giữa 			B. Kì cuối			C. Kì sau			D. Kì đầu
Câu 16: Trạng thái NST ở kì sau, kì đầu, kì cuối, kì giữa
A. đơn, đơn, kép, kép	B. kép, kép, đơn, đơn	C. đơn, kép, đơn, kép	D. kép, đơn, kép, đơn
Câu 17: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân bào nguyên phân, ở kì  sau có số NST trong tế bào là
A. 24 NST đơn.		B. 24 NST kép.		C. 48 NST đơn.		D. 48 NST kép. 

	Câu 18: Quan sát hình bên, hãy cho biết giai đoạn II tương ứng với giai đoạn nào của chu kì tế bào?
A. Pha G1.      B. Pha G2.     C. Pha S.      D. Pha M.
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Bài 17-18: Giảm phân và thực hành
Giảm phân là hình thức phân bào chỉ xảy ra ở (A). Ở quá trình này, từ một tế bào mẹ ban đầu trải qua (B) lần phân bào, tạo ra (C) tế bào con và mỗi tế bào con có số nhiễm sắc thể (D) so với tế bào mẹ.
Câu 1: (A) là:  
A. Tế bào mầm sinh dục                     B. Trứng                        C. Tinh trùng	D. Tế bào sinh dưỡng
Câu 2: B) và (C) lần lượt là: 
A. 1 và 2                                           B. 1 và 4                         C. 2 và 4			    D. 2 và 1
Câu 3: (D) là:   A. Bằng nhau               B. Nhiều hơn              C. Tăng gấp đôi 	     D. Giảm một nửa
Câu 4: Trong giảm phân, nhiểm sắc thể tự nhân đôi vào:
A. Kì giữa I		B. Kì trung gian trước lần phân bào I
C. Kì giữa II		D. Kì trung gian trước lần phân bào II
Câu 5: Trong giảm phân, các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở:
A. Kì giữa I và kì sau I		B. Kì giữa II và kì sau II
C. Kì giữa I và kì giữa II		D. Kì đầu I và kì đầu II
Câu 6: Vào kì giữa I của phảm phân và kì giữa của nguyên phân có hiện tượng giống nhau là
A. Các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo		B. Nhiễm sắc thể dãn xoắn
C. Thoi phân bào biến mất	      D. Màng nhân xuất hiện trở lại
Câu 7: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào trong giảm phân?
A. Kì đầu I                       B. Kì giữa I		C. Kì đầu II		D. Kì cuối II
Câu 8: Kết thúc lần phân bào I trong giảm phân, các nhiễm sắc thể trong tế bào ở trạng thái nào?
A. Đơn, dãn xoắn                    B. Kép, dãn xoắn	C. Đơn, co xoắn		D. Kép, co xoắn
Câu 9: Đặc điểm của lần phân bào II trong giảm phân?
A. Không xảy ra tự nhân đôi nhiễm sắc thể	B.Các nhiễm sắc thể trong tế bào là 2n ở mỗi kì
C. Các nhiễm sắc thể trong tế bào là n ở mỗi kì	D. Có xảy ra tiếp hợp nhiễm sắc thể
Câu 10: Trong lần phân bào II của giảm phân, các nhiễm sắc thể có trạng thái kép ở các kì sau đây?
A. Sau II, cuối II	B. Đầu II, cuối II và sau II		
C. Đầu II, giữa II	D.Tất cả các kì
Câu 11: Trong quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể chuyển từ trạng thái kép trở về trạng thái đơn bắt buộc từ kì nào sau đây?  A. Kì đầu II               C. Kì sau II               B. Kì giữa II		D. Kì cuối II
Câu 12: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là:
A. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào	B.Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền
C. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài	D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể
Câu 13: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài là 2n=40. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là:     A. 5                             B. 10                       C. 15              D. 20
Câu 14: Cũng theo dự kiện của câu 13, số nhiễm sắc thể có trong các tế bào con sau giảm phân là:
A. 400                         B. 300                          C. 200                         D. 100
Câu 15: Một tế bào có bộ NST 2n=14 đang thực hiện quá trình giảm phân, ở kì cuối I số NST trong mỗi tế bào con là	A. 7 NST kép.		B.7 NST đơn.		C. 14 NST kép		D. 14 NST đơn.
Câu 16: Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh là
A. 16.			B. 32.			C. 64.				D.128.
Câu 17: Biến dị tổ hợp xảy ra khi các nhiễm sắc thể được tổ hợp lại trong giai đoạn nào cùng với thụ tinh?
A. Nguyên phân.		B. Chọn lọc tự nhiên.		C. Giảm phân.		D. Đột biến.
Câu 18: Cây hoa giấy trồng trong điều kiện khô cằn ra hoa nhiều hơn cây cùng loại được tưới đủ nước. Trong ví dụ này, yếu tố ảnh hưởng đến giảm phân là
A. độ ẩm.			B. nhiệt độ.			C. ánh sáng.		D. tuổi cây.
Câu 19: Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 nhiễm sắc thể (NST), mỗi NST ở trạng thái kép. Tế bào ấy đang ở
A. kì đầu II của giảm phân.               	B. kì đầu của nguyên phân.	
C. kì đầu I của giảm phân.					D. kì cuối II của giảm phân.
Câu 20: Trình tự nào đúng các bước làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân của tế bào?
(1) Làm tiêu bản.	(2) Nhuộm mẫu vật.		(3) Cố định mẫu.	(4) Quan sát tiêu bản.
A. (1)-(2)-(3)-(4).		B. (3)-(2)-(1)-(4).		C. (1)-(4)-(3)-(2).	D. (2)-(1)-(3)-(4).
Câu 21: Trình tự nào đúng các bước làm và quan sát tiêu bản quá trình giảm phân của tế bào?
(1) Làm tiêu bản.	     (2) Mổ mẫu vật.		(3) Cố định mẫu vật.	         (4) Quan sát tiêu bản.
A. (1)-(2)-(3)-(4).		B. (3)-(2)-(1)-(4).		C. (1)-(4)-(3)-(2).	D. (2)-(3)-(1)-(4).
Bài 19: Công nghệ tế bào
Câu 1: Các nhà khoa học kì vọng sẽ chữa được các bệnh Parkinson, bệnh tiểu đường type 1, bệnh ung thư bằng thành tựu nào của công nghệ tế bào?
A. Liệu pháp gene.		 B. Nhân bản vô tính.	
C. Liệu pháp tế bào gốc.					D. Cấy truyền phôi.
Câu 2: Cừu Dolly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với con cừu nào?
A. Cừu mang thai.		 B. Cừu cho nhân.	
C. Cừu cho trứng.						D. Cừu cho nhân và cừu cho trứng.
Câu 3: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
A. AAAA, BBBB.	B. Aabb, aaBb.	C. AAaaBBbb, aabb.	D. AAbb, aabb.
Câu 4: Ngành kỹ thuật về quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào hoặc mô ở điều kiện vô trùng để tạo ra các cây có kiểu gen giống nhau nhằm mục đích nhân giống được gọi là 
A. công nghệ tế bào.		    B. kỹ thuật PCR.	
C. công nghệ sinh học.					D. công nghệ tế bào thực vật.
Câu 5: Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào thực vật là
A. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các hormone thực vật thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành mô thực vật.
B. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các khoáng chất thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành mô thực vật.
C. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các hormone thực vật thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành các cây.
D. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các khoáng chất thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành các cây.
Câu 6: Kĩ thuật nào của công nghệ tế bào có thể tạo ra giống mới?
A. Nhân bản vô tính.					B. Nuôi cấy mô tế bào.
C. Lai tế bào sinh dưỡng.				D. Nuôi cấy hạt phấn chưa thụ tinh.
Câu 7: Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chính?
A. Tia tử ngoại	.B. Xung điện.		C. Tia X.		D. Hoocmôn sinh trưởng.
Câu 8: Trong 8 tháng từ một củ khoai tây đã thu được 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 ha. Đây là kết quả ứng dụng của lĩnh vực công nghệ nào?
A. Công nghệ chuyển gen					B. Công nghệ tế bào
C. Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi			D. Công nghệ sinh học xử lí môi trường
Câu 9: Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?
A. Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng và nhân nhanh giống vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất
B. Tạo ra giống vật nuôi mới có nhiều đặc tính quý
C. Tạo ra cơ quan nội tạng từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người
D. Tạo ra giống có năng suất cao, miễn dịch tốt
Câu 10: Trong ứng dụng di truyền học, cừu Dolly là sản phẩm của phương pháp
A. Gây đột biến gen						B. Nhân bản vô tính
C. Gây đột biến dòng tế bào xôma				D. Sinh sản hữu tính
Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu VSV
Câu 1: Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm
A. nguồn carbon và nguồn năng lượng.		B. nguồn năng lượng và khí CO2.
C. ánh sáng và nhiệt độ.					D. ánh sáng và nguồn carbon.
Câu 2: Khi nói về vi sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi.	
B. Vi sinh vật rất đa dạng nhưng lại có khu phân bố rộng.
C. Vi sinh vật có tốc độ chuyển hóa chậm; sinh trưởng, sinh sản chậm.	
D. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào, nhân sơ hoặc nhân thực.
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây của vi sinh vật đã trở thành thế mạnh mà công nghệ sinh học đang tập trung khai thác?
A. Có kích thước rất nhỏ.				B. Có khả năng gây bệnh cho nhiều loài.
C. Có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh.	D. Có khả năng phân bố ở một số môi trường.
Câu 4:. Bác sĩ chẩn đoán một bệnh nhân bị viêm phổi có thể do liên cầu khuẩn (Streptococcus). Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng nhằm giúp bệnh nhân này mau khỏi bệnh?
I. Chỉ định bệnh nhân đi test SARS-CoV-2.
II. Chỉ định bệnh nhân đi xét nghiệm máu hoặc đờm để phát hiện chủng vi sinh vật gây bệnh.
III. Từ kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh phù hợp.
IV. Từ kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ kê đơn vaccine phù hợp với tình hình sức khỏe bệnh nhân.
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 5: Bác sĩ chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu nghi do vi khuẩn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng giúp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân này?
I. Chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm nước tiểu để xác định vi sinh vật gây bệnh.
II. Dựa vào kết quả xét nghiệm để lựa chọn loại kháng sinh phù hợp.
III. Kê đơn thuốc kháng sinh ngay mà không cần xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.
IV. Tư vấn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng liều và đủ thời gian theo chỉ định.
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 6: Tìm câu sai: Đặc điểm chung của VSV là
A. Hấp thụ và chuyển hóa vật chất nhanh					B. Phần lớn là cơ thể đơn bào, nhân thực
C. Cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi			D. VSV sinh trưởng và sinh sản chậm
Câu 7: Vi sinh vật hoá tự dưỡng sử dụng nguồn C và nguồn năng lượng là
A. CO2, ánh sáng          B. chất hữu cơ, ánh sáng.	      C. CO2, hoá học	D. chất hữu cơ, hoá học
Câu 8: Vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu là CO2 là kiểu 	
A.  Hóa tự dưỡng 		B. Quang dị dưỡng 	 C. Quang tự dưỡng  	  	D. Hóa dị dưỡng
[bookmark: _Hlk160480004]Câu 9: Kí hiệu: 1- nguồn cacbon chủ yếu là CO2	2- nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ.
	                   3- nguồn năng lượng là ánh sáng. 	4- nguồn năng lượng là chất vô cơ.
	                   5- nguồn năng lượng là chất hữu cơ. 	6- nguồn năng lượng là chất hóa học.     
Điểm giống nhau của quang tự dưỡng và quang dị dưỡng, của quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng lần lượt là
A. 5, 2.	B. 3, 1.	C. 6, 2.	D. 4, 1.
Câu 10: Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu
A. Quang tự dưỡng 			B. Quang dị dưỡng 		C. Hóa tự dưỡng 		D. Hóa dị dưỡng
Câu 11: Nấm và động vật nguyên sinh dinh dưỡng theo kiểu
A. Quang tự dưỡng 			B. Quang dị dưỡng 		C. Hóa tự dưỡng 		D. Hóa dị dưỡng
Câu 12: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)2SO4 (0.2), MgSO4 (0.2), NaCl (0.5), CaCl2 (0.1). Kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này là:
A.  Hóa tự dưỡng 			B. Quang dị dưỡng 		C. Quang tự dưỡng 		D. Hóa dị dưỡng
[bookmark: _Hlk160480044]Câu 13: Khi nói về vi sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, nhìn rõ dưới kính hiển vi.
B. Vi sinh vật rất đa dạng nhưng lại có khu phân bố hẹp.
C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực.
D. Vi sinh vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng về cấu tạo của vi sinh vật?
A. Cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi.	B. Tất cả các vi sinh vật đều có nhân sơ.
C. Một số vi sinh vật có cơ thể đa bào.			D. Đa số vi sinh vật có cơ thể là một tế bào.
Câu 15: Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là carbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại:
A. Quang tự dưỡng và quang dị dưỡng	B. Vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật quang dị dưỡng
C. Quang dưỡng và hóa dưỡng		D. Vi sinh vật quang dưỡng và vi sinh vật hóa dưỡng
Câu 16: Vi sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây? 
A. Vi sinh vật hóa dưỡng 					B. Vi sinh vật tổng hợp
C. Vi sinh vật quang dị dưỡng 				D. Vi sinh vật quang tự dưỡng 
[bookmark: _Hlk160480286]Câu 17: Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm
A. Nguồn năng lượng và khí CO2				B. Nguồn carbon và nguồn năng lượng
C. Ánh sáng và nhiệt độ					D. Ánh sáng và nguồn cacbon
Câu 18: Một loại vi sinh vật chỉ sinh trưởng được trong môi trường có ánh sáng và chất hữu cơ. Vậy kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này là: 
A. Hóa tự dưỡng		B. Hóa dị dưỡng	C. Quang dị dưỡng	       D. Quang tự dưỡng
Câu 19: Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ?
A. Vi sinh vật hóa tự dưỡng					B. Vi sinh vật hóa dị dưỡng
C. Vi sinh vật quang tự dưỡng				D. Vi sinh vật hóa dưỡng
Câu 20: Khi nói về nguồn vật chất của vi sinh vật, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ làm nguồn cacbon là vi sinh vật dị dưỡng
B. Vi sinh vật hóa dưỡng chỉ sử dụng chất hữu cơ làm nguồn năng lượng
C. Vi sinh vật tự dưỡng chỉ sử dụng CO2 làm nguồn cacbon
D. Vi sinh vật sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng là vi sinh vật quang dưỡng
Câu 21: Nhuộm Gram là phương pháp được sử dụng để phân biệt các nhóm vi khuẩn giúp các bác sĩ chọn lựa được loại thuốc đặc hiệu để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. 
Trình tự nào đúng các bước trong quy trình kĩ thuật nhuộm Gram?
(1) Rửa bằng ethyl alcohol 95%.				(2) Nhuộm dung dịch fuchsin màu đỏ.
(3) Nhuộm iodine.						(4) Nhuộm bằng dung dịch tím kết tinh.
A. (2) – (3) – (4) – (1).		 B. (3) – (2) – (1) – (4).	
C. (4) – (3) – (1) – (2).					D. (1) – (2) – (3) – (4).
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI (4 câu)
Câu 1. Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính của enzyme catalase, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm cho enzyme catalase phản ứng với dung dịch H₂O₂ ở các mức nhiệt độ khác nhau và đo thể tích khí O₂ sinh ra trong cùng một khoảng thời gian. Kết quả được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
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	a) Enzyme catalase hoạt động mạnh nhất ở khoảng 37°C. 
b) Khi nhiệt độ vượt quá mức tối ưu, hoạt tính enzyme giảm do enzyme bị biến tính. 
c) Khi tăng nhiệt độ, hoạt tính enzyme luôn tăng và không bao giờ giảm. 
d) Từ đồ thị có thể suy ra enzyme catalase chỉ hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 30°C đến 40°C. 


Câu 2. Năm 1996, các nhà khoa học tại Viện Roslin (Scotland) đã nhân bản thành công cừu Dolly bằng kĩ thuật chuyển nhân tế bào soma. Nhân của tế bào tuyến vú từ một con cừu trưởng thành được đưa vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân, sau đó kích thích phát triển thành phôi và cấy vào tử cung cừu mẹ mang thai hộ. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Cừu Dolly được tạo ra bằng phương pháp sinh sản hữu tính. 
b) Nhân tế bào được sử dụng để tạo Dolly là nhân của tế bào soma đã biệt hoá.
c) Cừu con sinh ra có kiểu gen giống cừu cho nhân tế bào. 
d) Tế bào trứng nhận nhân vẫn giữ vai trò cung cấp tế bào chất cho sự phát triển phôi. 
Câu 3. Nuôi cấy noãn chưa thụ tinh là một phương pháp tạo cây đơn bội ở thực vật. Noãn được nuôi cấy trong điều kiện thích hợp để phát triển thành mô đơn bội mà không cần quá trình thụ tinh. Cây đơn bội tạo thành có thể được xử lí để lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội. Phương pháp này giúp nghiên cứu biểu hiện gene và chọn lọc tính trạng mong muốn. Đây là công cụ quan trọng trong chọn giống hiện đại.
a) Nuôi cấy noãn chưa thụ tinh có thể tạo cây mà không cần sự thụ tinh. 
b) Cây đơn bội tạo ra từ nuôi cấy noãn luôn mang hai bộ nhiễm sắc thể. 
c) Lưỡng bội hóa làm tăng khả năng ổn định di truyền của cây. 
d) Nuôi cấy noãn chưa thụ tinh có ý nghĩa trong chọn giống thực vật. 
Câu 4. Giảm phân có vai trò quan trọng trong sinh sản hữu tính. Quá trình này tạo giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Sự phân li độc lập và trao đổi chéo làm tăng biến dị di truyền. Khi thụ tinh, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội được khôi phục. Điều này đảm bảo sự đa dạng và ổn định di truyền của loài.
a) Giảm phân tạo giao tử đơn bội. 
b) Trao đổi chéo làm tăng biến dị di truyền. 
c) Giảm phân làm mất hoàn toàn thông tin di truyền của loài. 
d) Thụ tinh giúp khôi phục bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1.  Hình ảnh bên dưới mô tá các kì của quá trình nguyên phân. Hãy gọi tên các hình dưới đây theo trình tự các kì của nguyên phân. 
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Câu 2. Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 8. Trong trường hợp giảm phân bình thường, số lượng NST trong mỗi tinh trùng của ruồi giấm là bao nhiêu?  
Câu 3. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 thì cây đơn bội tạo ra từ nuôi cấy hạt phấn có số nhiễm sắc thể là bao nhiêu? 
Câu 4. Một tế bào mô đơn bội của loài thực vật có n = 9 được xử lí lưỡng bội hóa. Sau xử lí, tế bào có bao nhiêu nhiễm sắc thể? 
Câu 5. Điểm giống nhau của quang tự dưỡng và quang dị dưỡng; quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng lần lượt là đặc điểm số mấy? 
1- nguồn cacbon chủ yếu là CO2	2- nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ.
3- nguồn năng lượng là ánh sáng. 	4- nguồn năng lượng là chất vô cơ.
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng, một nhóm tinh bào sơ cấp đã tạo ra 256 tinh trùng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu tinh bào sơ cấp tham gia giảm phân? 
Câu 2. Một tế bào mầm sinh dục tiến hành nguyên phân 3 lần. Các tế bào tạo ra tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Số tinh trùng được tạo ra từ quá trình trên là bao nhiêu? 
Câu 3. Một loài có bộ NST 2n=4. Theo lý thuyết, hãy xác định tên các kì của quá trình giảm phân từ những hình ảnh dưới đây?
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Câu 7. Quan sát tiêu bản rễ hành như hình bên dưới.Theo lý thuyết, hãy xác định tên các kì của quá trình nguyên phân từ những hình ảnh dưới đây?
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	Câu 4. 
a) Dựa vào hình bên về chu kì tế bào, hãy chú thích các kí hiệu I, II, a, b, c về các giai đoạn của chu kì tế bào. 
b) Không hút thuốc nhưng thường xuyên ngửi khói thuốc lá của những người hút thuốc xung quanh liệu chúng ta có nguy cơ bị bệnh ung thư không? Nếu có thì khả năng bị bệnh ung thư gì là cao nhất? Vì sao?
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c) Một người không trực tiếp uống rượu bia nhưng thường xuyên sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống có chứa cồn trong thời gian dài. Theo kiến thức sinh học, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gì nhiều nhất? Vì sao?
Câu 5. Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: KH2PO4 -1,0; (NH4)3PO4 - 0,2; MgSO4 - 0,2; NaCl,-5,0; CaCl2 - 0,1.
a) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là gì? 
b) Nguồn năng lượng, nguồn carbon của vi sinh vật này là gì? 
Câu 6. Vi khuẩn sống xung quanh các giếng thủy nhiệt ở đáy biển sâu thu nhận năng lượng bằng cách ôxi hóa H2S do giếng phun ra. Các vi khuẩn này sử dụng năng lượng để tổng hợp chất hữu cơ từ Carbon thu từ CO2 trong nước biển. 
a) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là gì?
b) Nguồn năng lượng, nguồn carbon của vi sinh vật này là gì? 
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